
 

 

UBND QUẬN GÒ VẤP 

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 168/KH-THCS PTH 

 

Gò vấp, ngày 20 tháng 4 năm 2023 

  

KẾ HOẠCH  

Ôn tập thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông 

Năm học 2023 - 2024 

 

       Quyết đị h số 1153/QĐ-UBND  gày 31 thá g 3   m 2023  ủa Ủy 

ba   hâ  dâ  Thà h phố Hồ  hí Mi h về ba  hà h Kế hoạ h huy độ g trẻ ra lớp 

và tuyể  si h vào  á  lớp đầu  ấp   m họ  2023 - 2024; 

          g v   số 1682/SGDĐT-KTKĐ ngày 11 tháng 4   m 2023  ủa 

Sở Giáo dụ  và Đào tạo Thà h phố Hồ  hí Mi h về hướ g dẫ  tổ  h   Kỳ thi 

tuyể  si h vào lớp 10   m họ  2023 - 2024; 

          g v   số 304/PGDĐT-PT ngày 18 tháng 4   m 2023  ủa Phò g 

Giáo dụ  vào Đào tạo quậ  Gò Vấp về việ  thự  hiệ     g tá  xét Tốt  ghiệp 

TH S   m họ  2022- 2023 và tuyể  si h lớp 10   m họ  2023 - 2024; 

       Kế hoạ h số 167/KH-THCS PTH ngày 20 tháng 4   m 2023  ủa 

Trườ g TH S Pha  Tây Hồ về triể  khai thự  hiệ  việ  xét Tốt  ghiệp TH S   m 

họ  2022 - 2023 và thi tuyể  vào lớp 10 THPT   m họ  2023 - 2024. 

       tì h hì h thự  tế, Trườ g TH S Pha  Tây Hồ xây dự g Kế hoạ h    

tập thi tuyể  vào lớp 10 tru g họ  phổ th  g   m họ  2023 - 2024  hư sau:  

I. THỜI GIAN ÔN TẬP 

          1. Thời gian ôn tập: Từ ngày 05/5/2023 đế  ngày 31/5/2023. 

          2. Số ngày trong tuần: 05  gày/tuầ  (từ th  Hai đế  th  Sáu). 

3. Số tiết/buổi:  

- Th  Hai: Sáng - 5 tiết/buổi; Chiều - 3 tiết/buổi. 

- Th  Ba đế  th  Sáu: Sá g - 4 tiết/buổi;  hiều - 3 tiết/buổi. 

II. ĐỐI TƯỢNG ÔN TẬP 

1. Họ  si h lớp 9 tự  guyệ  đ  g ký tham gia    tập thi tuyể  vào lớp 10 

tru g họ  phổ th  g   m họ  2023 - 2024 tại trườ g.  

2. Tổ g số 16 lớp 9 đượ  sắp xếp thà h  á  lớp theo    g lự  họ  tập  ủa 

 á  em họ  si h,  ụ thể  hư sau:  

Stt 
Lớp 

 NH 2022 - 2023 

Lớp ôn tập TS10  

NH 2023 - 2024 
Giáo viên phụ trách 

1.  9/1 9A  hu g Thị Tha h Thúy 

2.  
9/2, 9/9, 9/13 

9B Phạm Tha h Bì h 

3.  9C Huỳ h Thị Giá g Quyê  
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Stt 
Lớp 

 NH 2022 - 2023 

Lớp ôn tập TS10  

NH 2023 - 2024 
Giáo viên phụ trách 

4.  9D Trầ  Nữ Bí h Nhu g 

5.  

9/3, 9/10, 9/12 

9E Nguyễ  Hạ h Thy 

6.  9F Đỗ Thụy Quỳ h Phươ g 

7.  9G Trầ  Tha h Thảo 

8.  

9/4, 9/14, 9/15 

9H Bạ h Hoàng Lan 

9.  9I Nguyễ  Thị Vâ  

10.  9K Nguyễ  V   Nguyê  

11.  

9/5, 9/11, 9/16 

9L Vũ Thị Huyề  

12.  9M Trầ  Thị Kiểm 

13.  9N Ngô Minh Tài 

14.  

9/6, 9/7, 9/8 

9O Trầ  Thị Hoà g Mai 

15.  9P Lê Thị Khuyê  

16.  9Q Nguyễ  Thị Mộ g Tuyề  

III. SỐ TIẾT ÔN TẬP  

1. Số tiết từng môn 

- Môn Ngữ v  : 12 tiết/tuầ . 

- Môn Toán: 12 tiết/tuầ . 

- Môn tiế g A h: 10 tiết/tuầ . 

2. Số tiết/tuần/lớp: 36 tiết/tuầ /lớp (tro g đó  ó 1 tiết SHCC và SHCN). 

3. Phiê   hế lớp 

IV. NỘI DUNG ÔN TẬP 

1.        Kế hoạ h    tập 3 m   Ngữ v  , Toá , tiếng Anh do  á  bộ  hỉ 

đạo bộ m    ủa Phò g Giáo dụ  và Đào tạo xây dự g, Ba  Giám hiệu  hà trườ g 

phân công và duyệt kế hoạ h  ội du g    tập thi tuyể  si h lớp 10 tru g họ  phổ 

th  g,   m họ  2023 - 2024 do  hóm trưở g 3 bộ m   Ngữ v  , Toá , tiế g A h 

lớp 9 xây dự g. 

2. Tài liệu    tập:         ội du g  hỉ đạo, tài liệu tham khảo do  á  bộ  hỉ 

đạo đã thố g  hất toà  quậ , giáo viê  bộ m   biê  soạ  thêm và thố g  hất tro g 

nhóm, phát tài liệu    tập đế  họ  si h. 
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V. LỊCH THI TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023 - 2024 

- Thời gia  làm bài  ủa mỗi m   thi: 

+ M   Ngữ v  : 120 phút. 

+ Môn Toán: 120 phút. 

+ Môn tiế g A h: 90 phút. 

+ Môn chuyên: 150 phút. 

- Thời gia  thi tuyể  vào lớp 10 tru g họ  phổ th  g,   m họ  2023 - 2024 

trong 03 ngày: Ngày 05, 06, 07/6/2023  ụ thể  hư sau: 

Ngày thi Buổi Bài thi 

Thời 

gian làm 

bài 

Giờ mở 

túi đựng 

đề thi 

Giờ phát 

đề thi 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

05.6.2023 

lúc 9h30 

Họ  si h  ó mặt tại hội đồ g thi để  ghe si h hoạt Quy  hế thi và 

kiểm tra th  g ti   á  hâ . 

06.6.2023 

Sáng Ngữ v   120 phút 7 giờ 30 7 giờ 55 8 giờ 00 

 hiều Ngoại Ngữ 90 phút 13 giờ 30 13 giờ 55 14 giờ 00 

07.6.2023 

Sáng Toán 120 phút 7 giờ 30 7 giờ 55 8 giờ 00 

 hiều 
Môn 

chuyên 
150 phút 13 giờ 40 13 giờ 55 14 giờ 00 

VII. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Ban lãnh đạo 

Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Vũ Thị Thơ Hiệu trưở g 
Trưở g ba   hỉ đạo; phụ 

trá h m   Ngữ v   

2 Nguyễ  Đì h Sa  Phó Hiệu trưở g 
Phó Trưở g ba  thườ g 

trự ; phụ trá h môn Toán 

3 Trầ  Qua g Mi h Phó Hiệu trưở g Phụ trá h m   tiế g A h 

2. Phân công giáo viên chủ nhiệm 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Phân công 

 lớp chủ nhiệm 

1.   hu g Thị Tha h Thúy Giáo viê  Lị h sử 9A 
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Stt Họ và tên Chức vụ 
Phân công 

 lớp chủ nhiệm 

2.  Phạm Tha h Bì h Giáo viên Hóa họ  9B 

3.  Huỳ h Thị Giá g Quyê  Giáo viê  Ngữ v   9C 

4.  Trầ  Nữ Bí h Nhu g Giáo viên Toán 9D 

5.  Nguyễ  Hạ h Thy Giáo viên Toán 9E 

6.  Đỗ Thụy Quỳ h Phươ g Giáo viê  Ngữ v   9F 

7.  Trầ  Tha h Thảo Giáo viên tiế g A h 9G 

8.  Bạ h Hoà g La  Giáo viê  Ngữ v   9H 

9.  Nguyễ  Thị Vâ  Giáo viê  tiế g A h 9I 

10.  Nguyễ  V   Nguyê  Giáo viên Toán 9K 

11.  Vũ Thị Huyề  Giáo viê  Ngữ v   9L 

12.  Trầ  Thị Kiểm Giáo viê  Lị h sử 9M 

13.  Ngô Minh Tài Giáo viên Toán 9N 

14.  Trầ  Thị Hoà g Mai Giáo viên GDCD 9O 

15.  Lê Thị Khuyê  Giáo viê  Vật lý 9P 

16.  Nguyễ  Thị Mộ g Tuyề  Giáo viên Ngữ v   9Q 

3. Phân công giáo viên bộ môn  

Stt Họ và tên Chức vụ Phân công lớp dạy 

1.  Vũ Thị Huyề  Giáo viê  Ngữ v   9L, 9M, 9N 

2.  Bạ h Hoà g La  Giáo viê  Ngữ v   9H, 9I, 9K 

3.  Huỳ h Thị Giá g Quyê  Giáo viê  Ngữ v   9B, 9C, 9D 

4.  Đỗ Thụy Quỳ h Phươ g Giáo viê  Ngữ v   9E, 9F, 9G 

5.  Nguyễ  Thị Mộ g Tuyề  Giáo viê  Ngữ v   9O, 9P, 9Q 

6.  Nguyễ  Thị Lệ Hiề  Giáo viê  Ngữ v   9A 

7.  Nguyễ  Đì h Sa  Giáo viên Toán 9A 

8.  Ngô Minh Tài Giáo viên Toán 9L, 9M, 9N 

9.  Trầ  Nữ Bí h Nhu g Giáo viên Toán 9B, 9C, 9D 

10.  Nguyễ  Hạ h Thy Giáo viên Toán 9E, 9F, 9G 

11.  Nguyễ  V   Nguyê  Giáo viên Toán 9H, 9I, 9K 

12.  Võ Thị Thanh Trinh Giáo viên Toán 9O, 9Q 

13.  Huỳ h Nguyễ  Ngọ  Hạ h Giáo viên Toán 9P 
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Stt Họ và tên Chức vụ Phân công lớp dạy 

14.  Trầ  Tha h Thảo Giáo viê  tiế g A h 
9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 

9G 

15.  
Trầ  Thị Hải 

Giáo viê  tiế g A h 
9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 

9G 

16.  Nguyễ  Thị Vâ  Giáo viê  tiế g A h 9H, 9I, 9K 

17.  Lê Nguyễ  Hồng Duyên Giáo viê  tiế g A h 9L, 9M, 9N 

18.  Nguyễ  Lê Hồ g Phươ g Giáo viê  tiế g A h 9O, 9P, 9Q 

19.  Phan Liêm Giáo viê  tiế g A h 9A 

4. Phân công giáo viên phụ trách giám thị (quản lí học sinh) 

Stt Họ và tên Chức vụ Phân công  

1.  Hà Thanh Phong Tổ trưở g tổ Thể dụ  Phụ trá h giám thị 

Trê  đây là Kế hoạ h    tập thi tuyể  vào lớp 10 tru g họ  phổ th  g,   m 

họ  2023 - 2024  ủa  hà trườ g, đề  ghị  á  bộ phậ  triể  khai tổ  h   thự  hiệ  

 ghiêm tú , đảm bảo yêu  ầu  ủa kế hoạ h./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT; (để báo cáo) 

- BGH  hà trườ g; (để thự  hiệ ) 

- GV N khối 9; (để thự  hiệ ) 

- GVBM V  , Toán, Anh khối 9; (để thự  hiệ ) 

- Tổ V   phò g; (để thự  hiệ ) 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Vũ Thị Thơ 

 


